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1 H' SÊ ZA - YA Nữ 13/11/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Mnông K T 9 G T 10 K T 9 K T 9 37 7.8 7.9 6.6 0.5 37.5 x

2 H - OANH Nữ 18/05/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 6.9 6.6 6.4 0.5 36.5 x

3 H - HAO Nữ 2/03/2004 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Săk Mnông K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.3 7 7.3 0.5 36.5 x

4 H - LIÊN Nữ 2/06/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 6.9 6.2 7.4 0.5 36.5 x

5 H - NHIM Nữ 4/04/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.6 6.8 7 0.5 36.5 x

6 H' Ô SUN ZIN Nữ 20/11/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.8 7.2 8.1 0.5 36.5 x

7 Y - ANH Nam 25/09/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Săk Mnông K T 9 K T 9 K K 8 K T 9 35 7.3 6.6 7.7 0.5 35.5 x

8 Y - VING Nam 21/04/2004  Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 K T 9 K K 8 K T 9 35 6.7 6.8 6.7 0.5 35.5 x

9 H' NHƢ Ý KTŨL Nữ 10/01/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Mnông K T 9 K T 9 K K 8 K T 9 35 7.9 7.4 7.8 0.5 35.5 x

10 H - ĐÀO Nữ 3/04/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 K T 9 K T 9 TB T 7 34 7.1 6.4 6.1 0.5 34.5 x

11 Y - FRIEND Nam 9/02/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 TB T 7 K T 9 K T 9 34 7 6.6 7.1 0.5 34.5 x

12 H' - XUYÊN Nữ 12/10/2005  Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 K T 9 K T 9 TB T 7 34 6.6 6.2 5.1 0.5 34.5 x

13 H - ĐIÊM Nữ 27/03/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông TB T 7 K T 9 K T 9 TB T 7 32 6.7 6 5.7 0.5 32.5 x

14 H - MUỖI Nữ 11/08/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 K T 9 TB T 7 TB T 7 32 6.6 6.3 5 0.5 32.5 x

15 H - NGUYỆT Nữ 30/01/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 TB T 7 TB T 7 K T 9 32 6.7 6.3 6.3 0.5 32.5 x

16 H - ŨC DẬU Nữ 24/02/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 K T 9 TB T 7 TB T 7 32 6.8 5.9 5.9 0.5 32.5 x

17 H' HY NIAM Nữ 8/01/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 K T 9 TB T 7 TB T 7 32 6.6 6.1 6.1 0.5 32.5 x

18 H - ANH NIÊ Nữ 5/02/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Gằn Mnông TB T 7 TB K 6 K T 9 K T 9 31 6.7 7 5.7 0.5 31.5 x

19 H - VÂN Nữ 25/12/2004 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông TB K 6 TB T 7 K T 9 K T 9 31 6.7 6.9 6.1 0.5 31.5

20 H - NA TRINH Nữ 27/02/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông TB T 7 TB K 6 K K 8 K T 9 30 6.6 6.8 6 0.5 30.5

21 H - TRĨ Nữ 12/12/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông TB T 7 K T 9 TB T 7 TB T 7 30 6.7 6.2 5 0.5 30.5

22 H' BÍCH BUÔN KRÔNG Nữ 4/10/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Mnông TB T 7 TB T 7 K T 9 TB T 7 30 6.5 6.2 6.1 0.5 30.5
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23 H' BRÊM Nữ 23/04/2002 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông TB T 7 K T 9 TB T 7 TB T 7 30 6.4 6.1 5.4 0.5 30.5

24 H' DIỆU Nữ 25/07/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Gằn Mnông TB T 7 K T 9 TB T 7 TB T 7 30 6.1 5.9 5.7 0.5 30.5

25 H' KIẾM Nữ 5/02/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Gằn Mnông TB T 7 K T 9 TB T 7 TB T 7 30 6.4 6.2 6 0.5 30.5

26 H. NIÊNG Nữ 2/01/2004 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông K T 9 TB T 7 TB T 7 TB T 7 30 6.4 5.7 5.3 0.5 30.5

27 H SANG Nữ 25/01/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông TB T 7 K T 9 TB T 7 TB T 7 30 6.2 5.6 5 0.5 30.5

28 Y' XUYÊN Nam 1/06/2003 Đắk Mil, Đắk Lắk Đắk Gằn Mnông TB T 7 K T 9 TB T 7 TB T 7 30 6.2 5.9 5.7 0.5 30.5

29 H - CHANH Nữ 4/04/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Mnông TB K 6 TB T 7 TB T 7 K T 9 29 6.5 6.6 5.6 0.5 29.5

30 H - BÍCH ÊBAN Nữ 25/10/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Săk Mnông TB T 7 TB T 7 TB T 7 TB T 7 28 6.4 5.8 6 0.5 28.5

31 Y - CHÂU Nam 19/10/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông TB T 7 TB T 7 TB T 7 TB T 7 28 5.6 5.1 4.5 0.5 28.5

32 H - GIA GIN Nữ 19/08/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông TB T 7 TB T 7 TB T 7 TB T 7 28 6.3 6 5.5 0.5 28.5

33 H - GLORY Nữ 3/11/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông TB T 7 TB T 7 TB T 7 TB T 7 28 6.4 5.4 5 0.5 28.5

34 H - HUYÊN Nữ 14/02/2005 Đắk Mil, Đắk NôngThuận An Mnông TB T 7 TB T 7 TB T 7 TB T 7 28 6.4 5.6 5.1 0.5 28.5

35 Y - SUN HÊ Nam 26/12/2004 Đắk Lắk Thuận An Mnông TB T 7 TB T 7 TB T 7 TB T 7 28 6 5.3 4.9 0.5 28.5

36 Y NHIÊM Nam 12/06/2004 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Mnông TB T 7 TB T 7 TB T 7 TB T 7 28 6.1 6.8 5.1 0.5 28.5

37 H' NHÍP Nữ 10/01/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Gằn Mnông TB T 7 TB T 7 TB T 7 TB T 7 28 6.4 6.1 6.2 0.5 28.5

38 H' TRON Nữ 7/04/2004 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Gằn Mnông TB T 7 TB T 7 TB T 7 TB T 7 28 6.5 6.1 5.9 0.5 28.5

39 H - DÂN Nữ 1/03/2004 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Mnông TB T 7 TB T 7 TB K 6 TB T 7 27 5.4 5.9 4.8 0.5 27.5

40 H - ĐINH Nữ 3/05/2004 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Mnông TB K 6 TB T 7 TB T 7 TB T 7 27 5.5 6.2 4.7 0.5 27.5

41 H' SÂM Nữ 31/03/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Gằn Mnông TB T 7 TB K 6 TB K 6 TB T 7 26 6.7 6.7 5.7 0.5 26.5

42 Y HUYNH Nam 1/12/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Săk Mnông TB K 6 TB T 7 TB K 6 TB K 6 25 5.7 4.8 5.8 0.5 25.5

43 NÔNG CÔNG NGHĨA Nam 11/10/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk R'La Tày G T 10 G T 10 G T 10 G T 10 40 8.3 8.1 8.7 0.5 40.5 x

44 TRƢƠNG THỊ BÍCH DUYÊNNữ 25/11/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng G T 10 G T 10 G T 10 G T 10 40 8.1 8.2 8.1 0.5 40.5 x

45 HOÀNG THỊ LAN HƢƠNG Nữ 3/05/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Nùng G T 10 G T 10 G T 10 G T 10 40 8.1 7.5 8.8 0.5 40.5 x

46 NÔNG THỊ CẨM LY Nữ 15/02/2005 Cẩm Mỹ, Đồng Nai Đắk N'rdot Tày G T 10 K T 9 K T 9 G T 10 38 8 7.3 8.3 0.5 38.5 x

47 PHÙNG THỊ NGUYỆT Nữ 16/05/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Gằn Nùng K T 9 G T 10 G T 10 K T 9 38 7.8 7.5 6.9 0.5 38.5 x

48 LĂNG THỊ THÙY HƢƠNG Nữ 18/07/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 G T 10 37 8 8.3 6.7 0.5 37.5 x

49 PHÙNG THỊ HÒA Nữ 14/09/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk R'La Dao K T 9 K T 9 G T 10 K T 9 37 7.9 7.9 8.7 0.5 37.5 x
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50 NÔNG HỒNG GẤM Nữ 12/10/2005 Cƣ Jút , Đắk Nông Đắk Gằn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.9 7.9 7.7 0.5 36.5 x

51 HỨA THỊ YẾN Nữ 24/08/2005 Cao Lộc, Lạng Sơn Long Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.9 8.1 7.2 0.5 36.5 x

52 HOÀNG THIÊN LỘC Nam 8/03/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.8 7.4 7.5 0.5 36.5 x

53 CHU THỊ BÍCH PHƢỢNG Nữ 17/09/2004 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.8 7.7 7 0.5 36.5 x

54 HOÀNG THỊ NGUYỆT Nữ 26/01/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.7 7.4 7.9 0.5 36.5 x

55 HỨA THỊ KẾT Nữ 23/07/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Săk Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.6 7.4 8 0.5 36.5

56 NÔNG MỸ LINH Nữ 3/02/2005 Krông Nô, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.6 7 8.2 0.5 36.5

57 HỨA THỊ HỒNG VIỆN Nữ 21/02/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.6 7.4 7.5 0.5 36.5

58 HỨA THỊ THÍ Nữ 17/04/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.4 7.4 6.4 0.5 36.5

59 XIÊM MÙI MỦI Nữ 7/06/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Dao K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.3 7.7 6.4 0.5 36.5

60 HOÀNG QUỐC TIẾN Nam 3/11/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.3 7 6.7 0.5 36.5

61 LƢƠNG THỊ HOA ĐẸP Nữ 14/02/2005 Krông Nô, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.2 7.3 6.7 0.5 36.5

62 NÔNG HÀ TRƢỜNG KHÔI Nam 10/07/2005 Cẩm Mỹ, Đồng Nai Đắk N'rdot Tày K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.1 6.9 6 0.5 36.5

63 VI THỊ MAI THÙY Nữ 27/11/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Săk Tày K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.1 6.8 6.5 0.5 36.5

64 MÔNG THỊ MAI LAN Nữ 6/04/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7 7.4 6.3 0.5 36.5

65 TRIỆU THỊ PHƢƠNG Nữ 26/12/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Dao K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 6.9 7.1 5.7 0.5 36.5

66 LƢƠNG THỊ LIÊN Nữ 14/08/2005 Cẩm Mỹ, Đồng Nai Đắk N'rdot Tày K T 9 K T 9 K T 9 K T 9 36 7.1 7.6 6.9 0.5 36.5

67 CHU THỊ PHƢƠNG CHI Nữ 25/09/2005 Đồng Phú, Bình PhƣớcĐắk R'La Nùng K T 9 K T 9 K K 8 K T 9 35 7.1 7 7.4 0.5 35.5

68 DƢƠNG THỊ LUYẾN Nữ 6/02/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng TB T 7 K T 9 K T 9 K T 9 34 7.5 7.3 7.6 0.5 34.5

69 HOÀNG THỊ THU THẢO Nữ 7/08/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng K T 9 TB T 7 K T 9 K T 9 34 7.2 6.8 6.7 0.5 34.5

70 TRIỆU THỊ THU HẰNG Nữ 13/12/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Dao TB T 7 K T 9 K T 9 K T 9 34 7 7.4 5.6 0.5 34.5

71 SÁO THỊ THÚY NHI Nữ 22/09/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Dao TB T 7 K T 9 K T 9 K T 9 34 6.9 7.9 5.7 0.5 34.5

72 ĐẶNG MÙI VIÊN Nữ 20/12/2003 Bảo Lạc, Cao Bằng Đắk R'La Dao K T 9 K T 9 TB T 7 K T 9 34 6.6 6.9 5.4 0.5 34.5

73 HOÀNG CÔNG SƠN Nam 1/05/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Mƣờng K T 9 TB T 7 K T 9 K T 9 34 6.6 6.5 5 0.5 34.5

74 HOÀNG THỊ THÙY DIỆN Nữ 6/06/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk R'La Nùng TB T 7 K T 9 K T 9 TB T 7 32 6.9 6.2 6.4 0.5 32.5

75 NÔNG THỊ HOA TƢƠI Nữ 10/09/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Tày TB T 7 TB T 7 K T 9 K T 9 32 6.7 7.1 6.5 0.5 32.5

76 LỘC THỊ YẾN NHƢ Nữ 18/10/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk Gằn Nùng TB T 7 K T 9 K T 9 TB T 7 32 6.6 5.7 5.6 0.5 32.5
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77 LÝ TÒN PHẤY Nam 16/04/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Dao TB K 6 K T 9 TB T 7 K T 9 31 6.7 7 5.6 0.5 31.5

78 HOÀNG QUỐC VINH Nam 7/03/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng TB T 7 TB T 7 TB T 7 K T 9 30 6.6 6.7 5.9 0.5 30.5

79 CHU THỊ BÍCH THẢO Nữ 30/10/2005 Đắk Mil, Đắk NôngLong Sơn Nùng TB T 7 TB T 7 TB T 7 K T 9 30 6.5 6.5 5.3 0.5 30.5

80 DƢƠNG VĂN SANH Nam 28/10/2004 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk R'La Hmông TB T 7 TB T 7 TB T 7 TB T 7 28 5.6 5 6.4 0.5 28.5

81 HOÀNG THỊ ĐÀO Nữ 5/11/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Dao TB K 6 TB T 7 TB T 7 TB T 7 27 5.8 6.9 5.4 0.5 27.5

82 HOÀNG KIM CƢỜNG Nam 5/11/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐắk N'rdot Dao TB K 6 TB T 7 TB T 7 TB T 7 27 5.5 5.3 4.9 0.5 27.5

83 TRẦN THU NGUYỆT Nữ 19/09/2005 Đắk Mil, Đắk NôngĐức Mạnh Thái TB K 6 TB K 6 TB K 6 TB K 6 24 6 5.8 4.8 0.5 24.5
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